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	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố đến sinh trưởng và phát triển ở động vật, phát biểu nào sau 
đây sai?


A. Trong cùng một loài, sự phát triển của con đực và con cái có thể khác nhau.


B. Vào thời kì dậy thì ở nam, hooc môn ơstrôgen được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể 
chất và tâm sinh lí.


C. Trong thức ăn và nước uống thiếu iốt, trẻ em sẽ chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ 
thấp.


D. Ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
Câu 2. Ở thực vật có hoa, sau khi thụ tinh bộ phận phát triển thành hạt là


A. Bầu nhụy. 
B. Nội nhũ. 
C. Nhân cực. 
D. Noãn đã thụ tinh.

Câu 3. Trong thức ăn hàng ngày thiếu prôtêin so với nhu cầu của cơ thể thì gia súc, gia cầm có những 
biểu hiện nào sau đây?


A. Mắc bệnh còi xương, chậm lớn.


B. Chập tối nhìn không rõ (quáng gà), mắt khô, vết thương lâu lành.


C. Chậm lớn, gầy yếu, dễ mắc bệnh.


D. Giảm tái tạo hồng cầu ở tuỷ xương, gây thiếu máu, giảm sinh trưởng.
Câu 4. Loại hooc môn chứa trong thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ có tác dụng ức chế tuyến yên tiết FSH 
và LH là


A. prôlactin và testostêrôn.
B. prôgestêrôn và ơstrôgen.


C. prôgestêrôn và cortizon.
D. ơstrôgen và anđosterôn.
Câu 5. Biểu đồ dưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của một cây xanh trong điều kiện bình thường. Đường 
cong thích hợp biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây là:
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A. (1)
B. (4)
C. (3)
D. (2)

Câu 6. Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm 
sắc thể?


A. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.
B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.


C. Mất đoạn nhiễm sắc thể.
D. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể khác nhau.
Câu 7. Trên mạch 1 của gen có 360 nuclêôtit loại X; hiệu số giữa nuclêôtit loại X với số nuclêôtit loại A 
bằng 15% số nuclêôtit của mạch; hiệu số giữa nuclêôtit loại T với số nuclêôtit loại A bằng 20% số 
nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 của gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với số nuclêôtit loại T bằng 
5% số nuclêôtit của mạch, số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen này tiến hành nhân đôi một lần là


A. 2400.
B. 5400.
C. 7200.
D. 3600.
Câu 8. Ngay sau bữa ăn chính, nếu tập luyện thể dục thì hiệu quả tiêu hoá và hấp thu thức ăn giảm do 
nguyên nhân nào sau đây?


A. Giảm lượng máu đến ống tiêu hoá.


B. Tăng cường nhu động của ống tiêu hoá.


C. Tăng tiết dịch tiêu hoá.


D. Giảm lượng máu đến cơ vân.
Câu 9. Ngoài tự nhiên, cây khoai tây sinh sản bằng


A. Rễ củ.
B. Thân bò.
C. Thân rễ.
D. Thân củ.
Câu 10. Cho các hiện tượng sau đây:


I. Cây luôn vươn về phía có ánh sáng.


II. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân bón.


III. Cây hoa trinh nữ cụp lá lại khi va chạm.


IV. Rễ cây mọc tránh xa chất gây độc.


VI. Hiện tượng nở hoa của cây bồ công anh.


Hiện tượng thuộc ứng động ở thực vật là:


A. I, II.
B. III, V.
C. III, IV.
D. I, II, IV.
Câu 11. Theo F.Jacôp và J.Mônô, thành phần không thuộc cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là


A. vùng khởi động (P)

B. vùng vận hành (O)


C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. Gen điều hòa (R).

Câu 12. Trong tập tính ở động vật, đặc tính nào quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?


A. Tính hung dữ.
B. Tính thân thiện.
C. Tính lãnh thổ.
D. Tính quen nhờn.
Câu 13. Biểu đồ dưới đây ghi lại sự biến động hàm lượng glucôzơ trong máu của một người khỏe mạnh 
bình thường trong vòng 5 giờ:
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Từ biểu đồ trên, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cơ thể cố gắng duy trì hàm lượng glucôzơ xấp xỉ lmg/ml.


II. Glucagôn được giải phóng ở các thời điểm A và C. 


III. Người này ăn cơm vào thời điểm D.

IV. Insulin được giải phóng vào các thời điểm B và E.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14. Khi nói về tập tính ở động vật, hình thức học tập nào sau đây chỉ có ở người và động vật thuộc 
bộ Linh trưởng?


A. Học ngầm. 
B. Quen nhờn. 
C. In vết. 
D. Học khôn.
Câu 15. Trong hoạt động của hệ mạch, tốc độ máu chảy chậm nhất trong loại mạch nào sau đây?


A. Động mạch chủ.
B. Tiểu động mạch
C. Mao mạch.
D. Tĩnh mạch chủ.
Câu 16. Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - 
Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các 
nuclêôtit là 3'...AGXXGAXXXGGG...5' Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn 
pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:

A. Ser-Arg-Pro-Gly.
B. Pro-Gly-Ser-Ala.
C. Ser-Ala-Gly-Pro.
D. Gly-Pro-Ser-Arg.
Câu 17. Khi nói về gen cấu trúc, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


(1) Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục.


(2) Gen không phân mảnh là gen có vùng mã hóa liên tục.


(3) Vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen.


(4) Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng 
kết thúc.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 18. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 48. Khi quan sát quá trình giảm phân 
của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy trong tất cả các tế bào con được tạo thành sau giảm phân I có 60 
tế bào con có nhiễm sắc thể kép số 1 không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác trong giảm 
phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao 
tử được tạo thành từ quá trình trên, số giao tử có 25 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ


A. 3%.
B. 1,5%. 
C. 0,5%. 
D. 6%.
Câu 19. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp 
ở cây xanh là


A. Diệp lục b.
B. Carôtenôit.
C. Diệp lục a, b.
D. Diệp lục a.
Câu 20. Khi nói về điện thế hoạt động, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.


B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.


C. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.


D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.
Câu 21. Khi nói về phát triển ở thực vật có hoa, điều khẳng định nào sau đây đúng?


A. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo số 
lượng lá trên thân.


B. Diệp lục là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật.


C. Cây ngày ngắn chỉ ra hoa khi độ dài ngày ít nhất bằng 14 giờ.


D. Quang chu kì không tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp chất quang hợp.
Câu 22. Trong quá trình phát triển ở thực vật có hoa, loại chất nào sau đây có liên quan tới sự ra hoa của 
cây?


A. Auxin. 
B. Phitôcrôm. 
C. Gibêrelin. 
D. Xitôkinin.
Câu 23. Khi nồng độ ion H+ trong máu tăng, quá trình hô hấp ở cơ thể động vật sẽ:

A. Tăng nhịp và tăng cường độ.


B. Giảm nhịp và giảm cường độ.


C. Tăng nhịp và giảm cường độ.


D. Giảm nhịp và tăng cường độ.
Câu 24. Trong quá trình vận chuyển nước và ion khoáng ở rễ cây, nơi cuối cùng nước và các chất khoáng 
hòa tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch gỗ của rễ là


A. Tế bào nội bì.
B. Tế bào lông hút.
C. Khí khổng.
D. Tế bào biểu bì.
Cậu 25. Vai trò chủ yếu của magiê đối với đời sống thực vật là:


A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.


B. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả.


C. Thành phần cấu tạo của diệp lục, hoạt hoá enzim.


D. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
Câu 26. Động lực giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn 
hàng chục mét là


A. Lực đẩy của rễ, lực hút do thoát hơi nước ở lá, sự chênh lệch áp suất thẩm thấu ở thân.


B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.


C. Lực đẩy của rễ, lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với 
thành mạch gỗ.


D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ, sự chênh lệch áp suất thẩm thấu ở thân.
Câu 27. Một loài động vật có 5 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd, Ee, Hh. Trong các cơ thể 
có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?


I. ABbDdEeHh.
II. AaaBbDdEeHh.
III. AaBbDEeHh.
IV. AaBbDdEeHh.


V. AaBbDdEeHhh.
VI. AaBbDdEeh.


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1.
Câu 28. Trong quang hợp ở thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?


A. Nước và CO2
B. Năng lượng ánh sáng.
C. ATP và NADPH.
D.ATP và CO2.

Câu 29. Động vật nào sau đây sinh sản bằng hình thức trinh sinh?


A. Trùng biến hình.
B. Bọt biển.
C. Ong.
D. Thủy tức.
Câu 30. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử mARN?


A. Đênin. 
B. Timin. 
C. Uraxin. 
D. Xitozin.

Câu 31. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ quá 
trình nào sau đây?


A. Phân giải đường.

B. Sự khử CO2.

C. Sự quang phân li nước.
D. Hô hấp sáng.
Câu 32. Loại axit nuclêic nào sau đây liên kết với ribôxôm trong suốt quá trình dịch mã?


A. ADN. 
B. rARN. 
C. tARN. 
D. mARN.
Câu 33. Trong các nhóm động vật sau đây, nhóm động vật nào có hệ tuần hoàn kín?


A. Giun đốt, lưỡng cư, bò sát.
B. Sứa, giun dẹp, sâu bọ.


C. Chân khớp, cá, lưỡng cư.
D. Giun tròn, thủy tức, giun đốt.
Câu 34. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.


II. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.


III. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen.


IV. Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.


V. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 35. Trong cảm ứng ở động vật, hưng phấn được truyền đi dưới dạng xung thần kinh theo hai chiều


A. Từ nơi không bị kích thích.
B. Trong chuỳ xináp.


C. Trong cung phản xạ.

D. Trong sợi thần kinh.
Câu 36. Trong hô hấp ở thực vật, 1 phân tử glucôzơ qua quá trình phân giải hiếu khí giải phóng ra


A. 39ATP. 
B. 38ATP. 
C. 41ATP. 
D. 36ATP.
Câu 37. Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nuclêôtit loại T nhiều gấp 2 lần số nuclêôtit loại 
G. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 2802 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của 
alen a là


A. A = T = 801; G = X = 400.
B. A = T = 800; G = X = 399.


C. A = T = 799; G = X = 401.
D. A = T = 799; G = X = 400.
Câu 38. Trong cấu tạo xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở


A. Khe xináp. 
B. Chuỳ xináp. 
C. Màng sau xináp. 
D. Màng trước xináp.
Câu 39. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây có trao đổi khí hiệu quả nhất?


A. Da của giun đất.

B. Phổi của bò sát.


C. Phổi và da của ếch nhái.
D. Phổi của động vật có vú.
Câu 40. Trong cảm ứng ở thực vật, các hình thức vận động hướng động của cây bị tác động bởi


A. Hệ sắc tố.

B. Hoạt động đóng mở khí khổng.


C. Sự thay đổi hàm lượng nhóm axit nucleic.
D. Các nhân tố môi trường.
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